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BAN GIÁM HIỆU
· Hiệu trưởng:
(3823293)
PGS.TS. Nguyễn Văn Tận
B49 KQH Nam Vĩ Dạ      3820336 – 0914.156111 (NR)

· Phó Hiệu trưởng:
(3835949)
PGS.TS. Trần Lộc Hùng
36 Trường Chinh             3845949 – 0905.899936 (NR)
· Phó Hiệu trưởng:
(3846323)
PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
98 Lê Thánh Tôn             3522015 – 0914.077895 (NR)

· Phó Hiệu trưởng:
(3826770)
TS. Trương Qúy Tùng
  1/35 Chu Văn An           3845608 – 0919.515483 (NR)
ĐẠI HỌC HUẾ
Giám đốc: GS.TS Nguyễn Văn Toàn
3845919 (CQ)
2258199 – 0989.115.599 (NR)
Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng  3832032 (CQ)
3530094 – 0913.489832 (NR)
Phó Giám đốc: PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh
3835355 (CQ)
3821314 – 0913.425355(NR)
Phó Giám đốc: TS. Lê Thanh Sơn
3835469 (CQ)
3822124 – 0979.115.599(NR)

* Văn phòng ĐHH:
3825866
* Văn phòng Đảng ủy:
3826420
* Văn phòng Công đoàn:
3826565
* Văn phòng Đoàn ĐHH:
3821759
* Chánh Văn phòng:
3833474
* Ban Đào tạo:
3828493
* Phó Chánh Văn phòng:
3832093
* Ban Đào tạo Sau đại học:
3832033
* Ban QLKH-ĐN:
3828423
* Ban Kế hoạch - Tài chính:
3828365
* Ban CTCT - Sinh viên:
3828495
* Ban Quản trị CSVC:
3821454
* Ban QLDA - Xây dựng:
3826564
* Ban Tổ chức - Nhân sự:
3828498
* Trường Đại học Sư Phạm:
3822132
* Trường Đại học Nông Lâm:
3522535
* Trường Đại học Y Khoa:
3822173
* Trường Đại học Nghệ Thuật:
3522315
*  Trường Đại học Kinh tế:
3529139
* Trường Đại học Khoa học:
3823290
* Trung tâm Đào tạo từ xa:
3828520
* Trung tâm GDQP:
3861779
* Trung tâm Khoa học XH-NV:
3832788
* Trung tâm TN-MT:
3820438
* Trung tâm Phân tích:
3820167
* Trung tâm GD Thể chất:
3821212
* Trung tâm Đào tạo Quốc tế:
3848561
* Trung tâm Y học Lâm sàng: 
3847146
* Dự án Giáo dục ĐH (ĐHH):
3848494
* Trung tâm học liệu:
3826570
* Khoa Du lịch:
3897744
* Khoa Luật:
3821135
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
* Văn phòng: 
3823290
* Chủ tịch Công đoàn:
3820129

* Nhà Khách trường:
3848288
* Văn phòng Công đoàn:
3821176

* Văn phòng Đoàn TN:
3822933              * Văn phòng Đảng ủy:
3825869
* Phòng GV nhà H: 
3832830
* Phòng GV nhà E:
3833534
TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
* Văn phòng UBND
3822584
* Văn phòng tỉnh ủy
08054107
* Chủ tịch UBND
3822108
* Bí thư
08054207
* Chủ tịch HĐND
3822036
* Phó Bí thư thường trực
3822036
* Phó Chủ tịch thường trực
3822176
* UB Kiểm tra tỉnh ủy
3822267
* Phó Chủ tịch HĐND
3822846
* Phòng Tổng hợp
3831108
* Văn phòng HĐND
3822444
* Ban Tổ chức Tỉnh ủy
08054128
* Chủ tịch UBMTTQ tỉnh 
3849407
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
08054140
* Trung tâm lưu trữ
3831205
* Ban Dân Vận
08054253
* Cổng thông tin điện tử
3834537
* Phòng Nội chính
3846029
* SỞ GD&ĐT                         3823057
* ĐIỆN LỰC TỈNH
3822114
* SỞ TN&MT:
3822426         * SỞ KHCN:
3822439
* SỞ GTVT:
3823046         * SỞ LĐ-TB-XH:
3897069
* CÔNG AN TỈNH:
3822071         * SỞ VH-TT-DL:
3823024
* SỞ XÂY DỰNG:
3822120         * SỞ Y TẾ:
3822015

* SỞ THÔNG TIN & TT
3882444         * SỞ TƯ PHÁP
3820931

* SỞ NGOẠI VỤ:
3822005         * SỞ NỘI VỤ
3826833

* SỞ NN&PTNT:
3830196         * SỞ TÀI CHÍNH
3824002

* SỞ KH&ĐT:
3822538         * SỞ CÔNG THƯƠNG
3823261

* THANH TRA TỈNH:
3810976         * BAN DÂN TỘC
3830804

* CÔNG AN THÀNH PHỐ:
3848484         * Công An Phú Nhuận:
3822487

* BẢO HIỂM XH TT Huế:
3826794
* BỆNH VIỆN TW HUẾ:
3822326

* BƯU ĐIỆN:
3822325
* GA HUẾ: 
3822175

* HỘI CCB TỈNH:
3823794        * HỘI LHPN TỈNH
3822144

* HỘI CCB TP:
3821954
* HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
3823882
* TT THVN tại HUẾ:
3826477
* ĐÀI PT-TH tỉnh TT Huế:
3822162

* LIÊN ĐOÀN LĐ TỈNH:
3822324
* BỘ CHQS TỈNH:
3523041
* TTXVN tại TT Huế:
3822183
* TỈNH ĐOÀN TTH:
3822174
* CHI NHÁNH NHCT:
3825857
* CHI NHÁNH NH NNVN:
3823944
THÀNH PHỐ HUẾ
* Văn phòng UBND:
3822544
* Văn phòng Thành ủy:
3822458

* Chủ tịch:
3822543
* Bí thư:
3822023

* Phó Chủ tịch VH-XH
3822310
* Phó Bí thư:
3820561

* Phó Chủ tịch Kinh tế:
3822540
* Ban Tổ chức:
3822490

* Chánh Văn phòng:
3822550
* Chánh Văn phòng:
3822495

CÁC SỐ MÁY GỌI ĐẶC BIỆT
* Công An
113
* Cứu hỏa:
114
* Cấp cứu  y tế:
115
* Giải đáp ĐT nội hạt:
116
* Hỏi giờ:
117
* Thử chuông:
118

* Báo sửa máy điện thoại:
119
* Giải đáp thông tin:
1080
MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 
1. An giang:
076
24. Hà Tĩnh:
039
47. Quảng Ninh:
033
2. BR Vũng tàu:
064
25. Hải Dương:
0320
48. Quảng Trị:
053
3. Bạc Liêu:
0781
26. Hải Phòng:
031
49. Sóc Trăng:
079
4. Bắc Cạn:
0280
27. Hoà Bình:
018
50. Sơn La:
022
5. Bắc Giang:
0240
28. TP. HCM:
08
51. Tây Ninh:
066
6. Bắc Ninh:
0241
29. Hưng Yên:
0121
52. Thái Bình:
036
7. Bến Tre:
075
30. Khánh Hòa
058
53. Thái Nguyên:
0281
8. Bình Dương:
0650
31. Kiên Giang:
077
54. Thanh Hóa:
037
9. Bình Định:
056
32. Kon Tum:
060
55. Thừa Thiên - Huế:
054
10. Bình Phước:
0651
33. Lai Châu:
0781
56. Tiền Giang:
073
11. Bình Thuận
062
34. Lạng Sơn:
025
57. Trà Vinh:
074
12. Cà Mau:
0780
35. Lào Cai:
020
58. Tuyên Quang:
027
13. Cao Bằng:
026
36. Lâm Đồng:
063
59. Vĩnh Long:
070
14. Cần Thơ:
071
37. Long An:
072
60. Vĩnh Phúc:
0211
15. Đắk Lắk:
050
38. Nam Định:
0350
61. Yên Bái:
029
16. Đà Nẵng:
0511
39. Nghệ An:
038
62. Mobifone (VMS):
090
17. Đồng Nai:
061
40. Ninh Bình:
030
63. Vinaphone (GMS):
091
18. Đồng Tháp:
067
41. Ninh Thuận:
068
64. Mạng QĐ-CA:
069
19. Gia Lai:
059
42. Phú Thọ:
0210
65. Cục bưu điện TW:
080
20. Hà Giang:
019
43. Phú Yên:
057
66. Mạng VSAT:
099
21. Hà Nam:
0351
44. Quảng Bình:
052
67. Moninet:
8.878
22. Hà Nội:
04
45. Quảng Nam:
0510
68. Call - Link
8.880
23. Hà Tây:
034
46. Quảng Ngãi:
055



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
  

	CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
	
	CÁC KHOA VÀ BỘ MÔN TRỰC THUỘC
	
	CÁC 

TRUNG TÂM

	* Phòng Tổ chức - Hành chính

* Phòng Đào tạo ĐH-CTSV

* Phòng Đào tạo Sau đại học
* Phòng KHCN-HTQT
* Phòng KHTC-CSVC

* Phòng Khảo thí-ĐBCLGD

* Trung tâm Thông tin-Thư viện
	
	* Khoa Toán 

* Khoa CNTT

* Khoa Vật lý

* Khoa Hóa học

* Khoa Sinh học

* Khoa ĐL-ĐC

* Khoa Ngữ văn

* Khoa Lịch sử
* Khoa LLCT

* Khoa Môi trường

* Khoa Kiến trúc

* Khoa Xã hội học

* BM Báo chí -TT
	
	* Trung tâm Tin học

* Trung tâm Phân tíc

* Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển vùng duyên hải.

* Trung tâm KHXH & NV

* Trung tâm TVTK Kiến trúc & ứng dụng địa chất


BAN GIÁM HIỆU
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn Văn
	Tận
	Hiệu trưởng
	B49 KQH Nam Vĩ Dạ      
	3820336
0914.156111

	2 
	Trần Lộc 
	Hùng
	Phó Hiệu trưởng
	36 Trường Chinh               
	3845949 0905.899936 

	3 
	Hoàng Văn
	Hiển
	Phó Hiệu trưởng
	98 Lê Thánh Tôn         
	3522015 0914.077895

	4 
	Trương Qúy
	Tùng
	Phó Hiệu trưởng
	1/35 Chu Văn An
	3845608 0919515483 


PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH: 3846598-3834830
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	TỔ TỔ CHỨC NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP: 3834830

	1
	Nguyễn Đức 
	Quang
	Bí thư Đảng ủy
	B49 KQH N. Vĩ Dạ
	3820005

0914.025735

	2
	Nguyễn Minh
	Cần
	Tr. Phòng
	Kiệt 163 Bùi Thị Xuân
	3824783

0905.239299

	3
	Trương Ph. Q.
	Thi
	P.tr.Phòng
	26/1 Kiệt 147 Phan Đình Phùng
	3848338

0982.446774

	4
	Nguyễn H. Hạnh
	Nhung
	Tổ trưởng
	Bùi Thị Xuân
	0906455469

	5
	Trần Công
	Sơn
	Tổ phó
	Nguyễn Huệ
	3846188

0905.371710

	6
	Nguyễn C.H. Tú
	Anh
	
	62 Trần Phú
	3887077

0986.879246

	7
	Hà Văn 
	Bình
	
	64 Lý Thái Tổ - An Hòa
	0906.456783

	8
	Võ Hoàng
	Lan
	
	4/134 Bà Triệu
	3846306

	9
	Trần Thị
	Phượng
	
	45/2 Phan Đình Phùng
	3833724

0905.910139

	10
	Lê Văn
	Quang
	
	104/5 B.Thị Xuân
	3833075

	11
	Nguyễn 
	Trọng
	
	6/9 Kiệt 245 Bùi Thị Xuân
	3881694

0935.599985

	12
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	
	184 Kiệt 6/10 ĐBP
	3829717

	13
	Nguyễn Ngọc
	Thảo
	
	Lại Thế - Phú Thượng - P.Vang
	0905.011029

	TỔ BẢO VỆ: 3822319

	1 
	Trần Hữu
	Hùng
	Tổ trưởng
	4/68 Thuận Hòa
	3581329

0989.251078

	2 
	Lê Hồng
	Khanh
	
	
	0906.465353

	3 
	Nguyễn Tấn
	Siêng
	
	KTT 18 Đống Đa
	3826984

0935.905971

	4 
	Trần Văn
	Quang
	
	50B KQH Cồn Bàn- Trường An
	3846610

0905.655303

	5 
	Nguyễn
	Trung
	
	6/9 Kiệt 245 Bùi Thị Xuân
	3881694

	6 
	Trần Duy
	Huấn
	
	Thủy Thanh
	3861670


PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-CTSV: 3823952 - 3846490

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Hà Văn 
	Hành
	Tr. phòng
	157 Phan Đình Phùng
	3821205

0912.501929

	2 
	Bùi Hữu 
	Anh
	P. Tr phòng
	136 Chi Lăng
	3527580

	3 
	Hoàng Văn 
	Nghĩa
	P. Tr phòng
	P.205, Nhà D, 18 Đống Đa
	3833877

	4 
	Văn Thị 
	Á
	
	An Lăng
	3833760

	5 
	Lê Thị Thanh 
	Châu
	
	20 Dương Văn An
	3810065

	6 
	Nguyễn Tường 
	Du
	
	Đường Huyền Trân Công Chúa
	3881511

	7 
	Nguyễn Thị 
	Dùng
	
	13/120 Hùng Vương
	3826392

	8 
	Hoàng 
	Hà
	
	5/42 Trần Nguyên Đán
	3538449

	9 
	Lê Thị Thanh 
	Hải
	
	58/26 Nguyễn Phúc Nguyên
	3510005

	10 
	Hoàng Thị 
	Hằng
	CTCĐBP
	12/26 Trần Quý Cáp
	3512516

	11 
	Lê Thị 
	Hòa
	
	317/12 Điện Biên Phủ
	3836207

	12 
	Nguyễn T. Thanh
	Liên
	Tổ trưởng
	53 Nguyễn Biểu
	3527501

	13 
	Trương Văn 
	Lới
	Tổ trưởng
	9A Kiệt 100 Đặng Huy Trứ
	3832029

	14 
	Bùi N. Hạnh 
	Nhân
	
	136 Chi Lăng
	3527580

	15 
	Nguyễn 
	San
	
	111 Mai Thúc Loan
	3531635

	16 
	Lê Thị Bích 
	Thảo
	
	9/33 Nguyễn Khoa Chiêm
	3812897

	17 
	Lê Thị Bích 
	Thủy
	
	13/20/43 Hồ Đắc Di
	3817391

	18 
	Lê Thị Bích 
	Trâm
	
	2B ngõ 91, Kiệt 131 Trần Phú
	3848559

	19 
	Phan Văn 
	Trí
	Tổ phó
	Lô B24, khu QH Nam Vỹ Dạ
	3813345

	20 
	Trương Thị 
	Ty
	Tổ trưởng
	389 Bùi Thị Xuân
	3824696


PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC: 3837380
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Lê Thị Kim 
	Lan
	P. Tr. Phòng
	7/31 Nguyễn Thiện Thuật - Huế
	3530063

0906.554848

	2 
	Lê Phước 
	Chấm
	
	38 Trần Nhật Duật - Huế
	3538346

0914.050282

	3 
	Võ Đăng Thuỳ
	Nhi
	
	37/7 Duy Tân - Huế
	3824329

0914.479122

	4 
	Nguyễn T Bích 
	Thủy
	
	116/14 Nguyễn Lộ Trạch - Huế
	3812191

0166.6212234


PHÒNG KHCN-HTQT: 3837847

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Văn 
	Hợp
	Tr. phòng
	15/85 Nguyễn Huệ
	3820637

0913.417931

	2
	Võ Thị Mai 
	Hương
	P. Tr. Phòng
	58 Chu Văn An
	3825073

0914.312889

	3
	Lê Thị Thu 
	Hằng
	
	22 Nguyễn Lương Bằng
	3822034

0982.822034

	4
	Nguyễn L.Hữu
	Huấn
	
	Hương Sơ
	3534358

0983.145813

	5
	Trần T. Lương
	Hiên
	
	7/14 K. 85 Nguyễn Huệ
	3845461

0983.840014

	6
	Trần Thị Thảo 
	Hiền
	
	71 Chi Lăng
	3571556

0909.340302

	7
	Phan T. Thanh
	Thảo
	
	270 Đinh T. Hoàng
	3511666


PHÒNG KHTC-CSVC: 3821247

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn Văn 
	Canh
	Tr. Phòng
	25/36 Đống Đa
	3832862

0913.449243

	2 
	Trần Duy 
	Thanh
	P. Tr. Phòng
	10/1 Hoàng Quốc Việt
	3832134
0983.215928

	3 
	Nguyễn Thị
	Bình
	Y tế - VSMT
	KTT 01 Lê Lợi
	3829469

	4 
	Trần Thị
	Bình
	Y tế - VSMT
	127 Điện B. Phủ
	3836119

	5 
	Ngô N. Hải 
	Đăng
	KHTC
	03 Nguyễn Phong Sắc
	3832794
0905.051250

	6 
	Lê Q. Tiến 
	Dũng
	P. Tr. Phòng

QT-CSVC
	Kiệt 1/212 Bùi Thị Xuân
	0914.193363

	7 
	Hà Cảnh 
	Dũng
	Y tế - VSMT
	140/2 Phan Chu Trinh
	3849200

	8 
	Trần Thị
	Duyên
	Y tế - VSMT
	1/2 Ng.Chí Thanh
	3512590

	9 
	Võ Thị Thu
	Hà
	Tổ trưởng
Y tế - VSMT
	KTT 04 Lê Lợi
	3820336

	10 
	Nguyễn L Phú
	Hải      
	Tổ trưởng 

KHTC
	137/7 Phan Bội Châu
	0914.126131

	11 
	Nguyễn T. T. 
	Hằng
	KHTC
	266/23 Bùi Thị Xuân
	0945.767474

	12 
	Hồ T. Ánh 
	Hồng
	KHTC
	8/22 Hà Nội
	3846227
0122.5521455

	13 
	Nguyễn
	Hưng
	QT-CSVC
	02 kiệt 16 Hoàng Xuân Hãn
	0983.518743

	14 
	Hoàng Thị
	Khuyên
	Y tế - VSMT
	
	

	15 
	Hồ Ngọc
	Lạc
	QT-CSVC
	05 kiệt 08 Hà Nội
	0905.158725

	16 
	Ngô Thị
	Lan
	Y tế - VSMT
	KTT 04 Lê Lợi
	3833747

	17 
	Nguyễn Văn
	Liên
	QT-CSVC
	42 Mang Cá Nhỏ
	0167.9482.941

	18 
	Trương T. Q. 
	Lộc
	KHTC
	71 Ngự Bình
	3821894
0948.765552

	19 
	Ng. Thị Hoa
	Lý
	QT-CSVC
	KTT 18 Đống Đa
	3833877
0935.785725

	20 
	Phạm Văn
	Nghĩa
	Tổ trưởng

QT-CSVC
	317/10 Điện B. Phủ
	0987.813119

	21 
	Ng. T. Phương
	Nhung
	Y tế - VSMT
	KTT 18 Đống Đa
	3826984

	22 
	Trần Ngọc
	Thân
	QT-CSVC
	123/51 Ng. S. Cung
	0914.054992

	23 
	Trần Thị
	 Tiến
	Tổ phó Tổ KHTC
	65/15 Đặng Huy Trứ
	3836290
0982.120161

	24 
	Dương Thị
	Tùng
	Y tế - VSMT
	127 Điện B. Phủ
	3828409

	25 
	Nguyễn Thị
	Xuân
	Y tế - VSMT
	KTT 01 Lê Lợi
	3826937


PHÒNG KHẢO THÍ-ĐBCLGD: 3834856

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Lê Duy 
	Sơn
	Tr. phòng
	P301,Nhà C -TT Lê Hồng Phong
	3833590

0983.833590

	2
	Đỗ 
	Diên
	P.Tr. phòng
	6/26 Nguyễn Công Trứ
	3849826

0914.418905

	3
	Ngô Đức
	 Lập
	
	17/42 Nguyễn Công Trứ
	0985.757087

	4
	Hoàng Kỳ 
	Sơn
	
	401 – B1 Chung cư Trường An
	3896988

0984.818084

	5
	Hoàng Thị Thuý 
	Phượng
	
	7/16 Đặng Văn Ngữ
	0973.608936


TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 3822440 – 3832447
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VU
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn T.Thu 
	Hà
	Giám đốc
	45 Ấu Triệu  
	3820878

0905.604165

	2 
	Trần Ngọc 
	Duyệt
	P. Giám đốc
	17/5 Xuân Thuỷ , Vĩ Dạ
	3810820

0914.050119

	3 
	Nguyễn T.Thế 
	Anh
	Tổ phó tổ TNTT- QLĐHM
	Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang
	0906.456607

	4 
	Trần Thanh 
	Bình
	Tổ trưởng TNTT- QLĐHM
	202B2 – Chung cư Trường An 
	3931235

0905.382345

	5 
	Trần Thị Diễm 
	Chi
	
	30/73 Đặng V. Ngữ
	0972.343534

	6 
	Trần Thị Diệu
	Chi
	
	12/3 Hùng Vương
	0169.4374755

	7 
	Nguyễn Thị 
	Duế
	
	9/35 Lê Hồng Phong, Phú Nhuận 
	3821269

0914.612059

	8 
	Nguyễn Tuấn 
	Hoàng
	
	Kiệt 48 Duy Tân
	0983.498408

	9 
	Trần Thị 
	Khánh
	Tổ trưởng tổ Xử lý TL
	Xóm 4 Làng Ngọc Anh, Phú Vang
	3969604

0936.142246

	10 
	Tạ Thị 
	Lâm
	Bí thư CB
	6/35 Lê Hồng Phong 
	3826568

0983.507767

	11 
	Hoàng Thị 
	Mùi
	
	P40, nhà D khu tập thể Đống Đa
	3822974

0978.514196

	12 
	Ngô Thị 
	Nga
	Tổ phó tổ Lưu hành
	217 Trần Phú
	3935355

0955.449155

	13 
	Nguyễn T. M.
	Nguyệt
	
	
	0983.191652

	14 
	Hoàng 
	Phú
	
	Thị trấn Tứ Hạ
	0978.526282

	15 
	Trần Thanh 
	Quang
	
	3 Lê Lợi, Huế
	3826937

0985.159611

	16 
	Nguyễn Thanh 
	Sỹ
	
	6/21 Văn Cao 
	0974.604522

	17 
	Lê Thanh 
	Tâm
	
	
	0985.103703

	18 
	Trần Thị Mai 
	Thi
	
	Kim Long
	0905.519189

	19 
	Trần Văn 
	Thức
	
	07 Hà Nội
	0983.352185

	20 
	Dương Quỳnh 
	Tương
	
	7/35 Lê H. Phong
	3828428


KHOA TOÁN: 3822407
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Phan nhật 
	Tĩnh
	Tr. Khoa Toán ƯD
	53 Phan Bội Châu
	3836074

0914.218527

	2 
	Ngô Nhân 
	Đức
	P. Tr Khoa

Toán ƯD
	9 Dã Tượng
	3529140

0914.478070

	3 
	Nguyễn T phương 
	Chi
	Toán ƯD
	Chung Cư Bùi Thị Xuân
	

	4 
	Bùi Văn
	Chiến
	Toán ƯD
	
	0958.654405

	5 
	Nguyễn Gia
	Định
	Tr BM

Đại số
	38 Nguyễn Chí Diểu
	3527865 

0903.587899

	6 
	Nguyễn Đ. Hồ
	Hải
	Đại số
	73 Thanh Tịnh
	381006

	7 
	Châu Thanh
	Hải
	Đại số
	KD7 Xóm Hành
	3931305

 0935.961321

	8 
	Bùi Văn 
	Hiếu
	Giải tích
	
	0983.059359

	9 
	Trần Thị
	Huệ
	Đại số
	154A Phan Chu Trinh
	3833500

 0122.8526868

	10 
	Lê Trung
	Kiên
	XS-TK
	B46 Phạm Văn Đồng
	3820129

	11 
	Nguyễn Bá
	Lành
	Giải tích
	22A Triệu Q. Phục
	350999

 0905.387683

	12 
	Mai Thị 
	Lệ
	Toán ƯD
	14/ Đặng Văn Ngữ
	0985.155117

	13 
	Nguyễn Đắc 
	Liêm
	Tr BM

Giải tích
	Nguyễn Huệ
	3827048

 0914.479947

	14 
	Trân Đình 
	Long
	Tr BM

Toán ƯD
	83 Điện Biên Phủ
	3886922

0914.424843

	15 
	Trần Công
	Mẫn
	Toán ƯD
	266/1 Phan Chu Trinh
	0905.424335

	16 
	Võ Quang 
	Mẫn
	XS-TK
	Nam Thượng

 Phú Vang
	2217576 

 0988.858559

	17 
	Phạm Lệ 
	Mỹ
	XS-TK
	45 Nguyễn Công Trứ
	3817513

0905.767009

	18 
	Nguyễn Hữu
	Ngạn
	Toán ƯD
	KTT Đống Đa
	3849501 

0984.864195

	19 
	Ngô P.Nguyên
	Ngọc
	XS-TK
	Hương Thủy
	0165.3192511

	20 
	Huỳnh Thế
	Phùng
	Giải tích
	40 Nguyễn Đức Tịnh
	3821124

0905.025679

	21 
	Nguyễn Hoàng
	Sơn
	P.Tr. BM Toán ƯD
	24 Lê Đại Hành
	3529466

0914.351030

	22 
	Nguyễn Văn 
	Sơn
	XS-TK
	KTT Trường Bia
	3820780

	23 
	Nguyễn Dư 
	Thái
	Giải tích
	
	0905.998369

	24 
	Phạm Hoài
	Thanh
	BTCB

Giải tích
	21/98 Trường Chinh
	3820061

0905.593595

	25 
	Trần Thiện 
	Thành
	XS-TK
	89 Lê Thánh Tôn
	3513313

0986.262925

	26 
	Trần Thị Diệu
	Trang
	Tr BM 

XS-TK
	79 Lê Trung Định
	3501921

 0914.046076

	27 
	Tôn Thất 
	Trí
	Đại số
	35 Nguyễn Đức Cảnh
	3832753

 0983.103191

	28 
	Lê Anh
	Tuấn
	Giải tích
	1/5 Đội Cung
	3833664

 0982.006510

	29 
	Võ Thanh 
	Tùng
	Đại số
	33/34 Nguyễn Du
	3531862

	30 
	Bùi Quang
	Vũ
	P.Tr BM

XS-TK
	4/73 Lê Huân
	3337610

 0914.145085

	31 
	Nguyễn Thị
	Vui
	XS-TK
	6/292 Nguyễn Sinh Cung
	3897528

 0974.011465


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 3826767
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Trần Lộc 
	Hùng
	Trưởng Khoa
	36 Trường Chinh               
	3845949 0905.899936 

	2 
	Hoàng T. Lan 
	Giao
	P Tr Khoa

 KHMT
	40 Nguyễn Đức Tịnh
	3821124

0905.195775

	3 
	Nguyễn Đăng 
	Bình
	Trưởng BM KHMT

TL NCKH
	61 La Sơn Phu Tử
	3539697

0977.058756

	4 
	Lê Quang 
	Chiến
	 HTTT
	15/18 Văn Cao
	6616686

0914.423663

	5 
	Đặng Thanh 
	Chương
	 Mạng và TT
	Phan Đình Phùng
	0914.025120

0905.230375

	6 
	Trần Ngọc 
	Diệu
	 HTTT
	Hàn  Mặc Tử
	0905.599357

	7 
	Võ Việt 
	Dũng
	Mạng và TT
	131 Trần Phú
	0169.6634274

	8 
	Nguyễn Hoàng
	Hà
	CNPM
	95 Thiên Thai
	0914.426033

	  30
	Trần Thị Thúy 
	Hà
	 KHMT
	15 Hà Nội
	

	9 
	Nguyễn Mậu 
	Hân
	 Bí thư CB, Trưởng BM

CNPM
	09 Tỉnh lộ 10 

 Phú Vang
	6623673

0125.5213579

	10 
	Nguyễn M. Q. 
	Hoàn
	CNPM
	Phú Vang
	0122.2586586

	11 
	Nguyễn Việt 
	Hùng
	 Mạng và TT
	Khu TT Đống Đa
	3846281

0914.147391

	12 
	Nguyễn Q.
	Hưng
	 Mạng và TT
	94 Dương Văn An
	3833512

0914.019159

	13 
	Trần Việt 
	Khoa 
	HTTT
	Khu TT Đống Đa
	3820309

0914.236699

	14 
	Lê Văn Tường 
	Lân
	CNPM
	294/2 P. B. Châu
	0905.151357

	15 
	Nguyễn T. B. 
	Lộc
	TL Tổ chức

 HTTT
	10 Đinh C. Tráng
	3531946

0902.202518

	  29
	Trần Thanh 
	Lương
	TL Giáo vụ

KHMT
	Khu chung cư Trường An
	0914.145414

	16 
	Hoàng N Tuấn 
	Minh
	CNPM
	Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ
	0905.655635

	  28
	Trương V. Q.
	Nhật
	KHMT
	169 Hùng Hương
	3822992

0989.230019

	  26
	Đoàn T. Hồng
	 Phước
	 KHMT
	33 Tịnh Tâm
	3524595

0905.523874

	  27
	Phạm Anh 
	Phương
	Phó BM  

KHMT
	5/42 Trần Nguyên Đán
	3538449

0914.019099

	17 
	Hoàng 
	Quang
	Trưởng BM

HTTT
	91/6 Nguyễn Chí Thanh
	3525645

0903.591078

	18 
	Nguyễn Hữu 
	Tài
	 KHMT
	Nguyễn Sinh Cung
	0905.103928

	19 
	Trần T. Kim 
	Thành
	 HTTT
	Nguyễn Huệ
	

	20 
	Lê Thị Thu 
	Thủy
	 HTTT
	Trần Thúc Nhẫn
	

	21 
	Nguyễn Ngọc 
	Thủy
	 Mạng và TT
	Trần Thúc Nhẫn
	0914.025108

	22 
	Huỳnh T Minh 
	Thy
	CNPM
	Lâm Hoằng
	

	23 
	Nguyễn Hữu 
	Tình
	Mạng và TT
	Phòng 18 dãy D – Tập thể Đống Đa
	0915.407838

	24 
	Thái Bảo 
	Trân
	 HTTT
	105A P. Đ. Phùng
	3822092

	25 
	Nguyễn Văn 
	Trung
	CNPM
	Thủy Dương
	01688.618293

	26 
	Võ Thanh
	 Tú
	 Trưởng BM 

Mạng và TT
	Nguyễn Trãi
	3539359

0903.572367

	27 
	Nguyễn Kim 
	Tuấn
	Mạng và TT
	2B/91/131 Tr. Phú
	3848559

0906.566665

	28 
	Trương Công 
	Tuấn
	TL SĐH  KHMT
	342 Chi Lăng
	0913.498500


KHOA VẬT LÝ: 3823462
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1. 
	Đặng Xuân
	Vinh
	Tr. Khoa, P.BTCB ĐTVT
	KTT Đông Đa
	3826838
0914.089704

	2. 
	Lê Ngọc
	Minh
	P. Tr. Khoa

Vật lý LT
	12 Trần Quí Cáp
	3512516
0905.768797

	3. 
	Nguyễn Văn
	Ân
	Trưởng BM

ĐTVT
	P 403 – Nhà B2, Chung cư Đông Nam, Thuỷ Trường
	0914.079202

	4. 
	Lê Thị Ngọc
	Bảo
	Vật lý LT
	32 Phan Văn Trường
	0914.612626

	5. 
	Trương Văn
	Chương
	VLCR
	212 Bùi Thị Xuân
	3848341
0914.089703

	6. 
	Phan Đình
	Giớ
	Bí thư CB  Trưởng BM

VLCR
	183/11/3 Xuân 68
	0905.156253

3511611

	7. 
	Nguyễn Ngọc
	Hải
	Tổ Phó

ĐTVT
	Thôn Cư Chánh, Xã Thuỷ Bằng, H.Hương Thuỷ
	0914.289089

	8. 
	Hồ Đức Tâm
	Linh
	ĐTVT
	03/1 Vạn Xuân, Kim Long
	0123.6000458

	9. 
	Hoàng Đại
	Long
	TL Tổ chức ĐTVT
	154 Bà Triệu
	0972.099209

	10. 
	Lê Xuân Diễm
	Ngọc
	VL Quang-QP
	117 Bà Triệu, P. Xuân Phú
	3845034
0914.500054

	11. 
	Hồ Ngọc
	Phiến
	Vật lý LT
	7A Hoài Thanh, Thủy Xuân
	3884703

	12. 
	Phan Hải
	Phong
	ĐTVT
	5/56 Hải Triều
	0982.305820

	13. 
	Lê Thị Liên
	Phương
	VLCR
	P.201, A3, Chung cư Đông Nam, Thuỷ Trường
	3501129
0905.102702

	14. 
	Hoàng Thị Tố
	Phượng
	Tr.PTN  ĐTVT
	Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang
	0914126222

	15. 
	Ngô Khoa
	Quang
	VL Quang-QP
	2/147 Nguyễn Lộ Trạch -  P. Xuân Phú
	0955.775996

	16. 
	Nguyễn Mạnh
	Sơn
	Tr.PTN 

VLCR
	5/96 Đặng Thái Thân
	3529528
0905.137823

	17. 
	Nguyễn Văn
	Sửu
	CTCĐBP

VL Quang-QP
	25 Đinh Tiên Hoàng
	3534394

0989.519188

	18. 
	Nguyễn Văn
	Tảo
	Tr.PTN

VL Quang-QP
	88A - Trường Chinh
	3845959
0914.415754

	19. 
	Trần Quốc
	Thắng
	ĐTVT
	KTT Đông Đa
	0916.490718

	20. 
	Nguyễn Trường
	Thọ
	ĐTVT
	06 Trần Nguyên Hãn
	0982.950095

	21. 
	Lê Quí
	Thông
	TLĐTSĐH - Trưởng BM

Vật lý LT
	KTT Đống Đa
	3885598
0914.173678

	22. 
	Nguyễn Hoàng
	Trung
	VL Quang-QP
	KTT Đống Đa
	0905.067576

	23. 
	Nguyễn Văn
	Trường
	ĐTVT
	88A - Trường Chinh
	0125.6861133

	24. 
	Lê Trần Uyên
	Tú
	VLCR
	156 Nguyễn Huệ
	3812381
0914.463109

	25. 
	Lê Văn
	Tuất
	Trưởng BM

VL Quang- QP

TL NCKH
	2/98 Phùng Hưng
	3530044
0914.126690

	26. 
	Võ Thanh
	Tùng
	Tr.PTN ĐC  
TL Giáo vụ

VLCR
	22/8 Hà Nội
	3846227
0905.460606

	27. 
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	ĐTVT
	03 ngõ 43, Kiệt 266, Phan Chu Trinh
	0914.478556

3849200

	28. 
	Trần Thành
	Văn
	ĐTVT
	Thôn Ngọc Anh, Phú Thượng-Phú Vang
	0903.744819

	29. 
	Phạm
	Vinh
	VL Quang-QP
	64 Hai Bà Trưng
	0913.449330

3832550

	30. 
	Lê Văn Thanh
	Vũ
	Tr.PTN 

ĐTVT
	03/368 Chi Lăng
	0905.172069

	31. 
	Nguyễn Hoàng
	Yến
	VLCR
	37/57 Hai Bà Trưng
	0934.718358



KHOA HÓA HỌC: 3823951
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Hoàng Thái 
	Long
	Q.Tr Khoa
VC-PT
	1/38 Lê Thánh Tôn
	3502.900

0913.412462

	2 
	Trần Thị Văn 
	Thi
	P Tr Khoa
Hóa lý
	85/12 Nguyễn Huệ
	3617.650

0985.553654

	3 
	Nguyễn T. Trâm
	 Anh
	VT

TLGV
	63 Dương Hòa
	0982.089322

	4 
	Trần Hải
	 Bằng
	Hữu cơ
	        1/38 TT Xã tắc
	3529.268

01666.455669

	5 
	Trần Thúc 
	Bình
	VC-PT
	45 Ông Ích Khiêm
	3530.095

0905.382006

	6 
	Nguyễn Đ. Giáng 
	Châu
	VC-PT

UVTV Đoàn TN
	4/12/137 Phan Đình Phùng
	3831.357

0982.612412

	7 
	Phan Văn 
	Cư
	Hữu cơ
	20 Xuân 68
	3534.094

0958.305751

	8 
	Bùi Thị Hoàng 
	Diễm
	 VC-PT
	69/1 Phạm Thị Liên
	0165.8678819

	9 
	Nguyễn T Thanh
	 Hải
	 Hóa lý
	4/73 Lê Huân
	0986.374618

	10 
	Trần Thái
	 Hòa
	Bí thư CB

Tr BM Hóa lý
	131/5 Bà Triệu
	3616.973

0914.097330

	11 
	Lê Thị 
	Hòa
	 Hóa lý
	16/5 Nguyễn Sinh

Cung
	2228.689

0914.365253

	12 
	Nguyễn Thị 
	Huệ
	 VC-PT

TL TC
	1/38 Lê Thánh Tôn
	0914.546650

	13 
	Đinh Quang 
	Khiếu
	Hóa lý

Tr.PTN
	22 Phan Văn Trường
	3813517

0989.821590

	14 
	Nguyễn Thị Thu 
	Lan
	Tr. BM Hữu cơ
	176 Chi Lăng
	3534.239

0905.604687

	15 
	Nguyễn Văn 
	Ly
	CTCĐ;  VC-PT
	22/42 Phú Mộng, Kim Long
	3590.988

0912.621260

	16 
	Trần Xuân 
	Mậu
	Phó BM Hóa lý;

TL SĐH
	317/12 Điện B. Phủ
	3836.207

0169.7163887

	17 
	Trần Thanh 
	Minh
	 Hữu cơ

Tr.PTN
	3/30 Trần T. Nhẫn
	3829.218

0989.229603

	18 
	Trần Thị Ái
	 Mỹ
	 VC-PT

TLKC
	TT Đại học Huế

Triệu Quang Phục
	3514.257

0905.110577

	19 
	Trần Minh 
	Ngọc 
	Tr.PTN

VC-PT
	Hương chữ,

Hương Trà
	0934.919.107

	20 
	Nguyễn Thị Ái 
	Nhung
	Hóa lý
	295 Nguyễn Sinh Cung
	3829.993

0988.859610

	21 
	Nguyễn Hải 
	Phong
	Phó BM VC-PT
	11Ông Ích Khiêm
	3523.618

0914.034535

	22 
	Nguyễn Đức Vũ 
	Quyên
	VC-PT
	Phú Thượng,

Phú Vang
	0948.764463

	23 
	Lê Lâm 
	Sơn
	Hữu cơ
	Tổ 1, KV1, An Hòa
	3589.421

0988.807818

	24 
	Đặng Xuân 
	Tín
	VC-PT
	36/390 Đinh Tiên Hoàng
	3511.596

0914.612069

	25 
	Mai Xuân 
	Tịnh
	Hóa lý
	57 Nguyễn C. Trứ
	3845.998

0914.193051

	26 
	Thủy Châu 
	Tờ
	VC-PT

TLNCKH
	20/89 Duy Tân
	0914.478275

	27 
	Trần Ngọc 
	Tuyền
	Tr BM VC-PT
	2/100 Đặng Huy Trứ
	3884.029

0976.557727

	28 
	Võ Thị Bích 
	Vân
	 VC-PT
	04 Lưu Hữu Phước
	0914.049658


KHOA SINH HỌC: 3822934
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Phạm Thị Ngọc
	 Lan
	Trưởng khoa

SL-SH -VS
	Khu tập thể Đống Đa
	6501598

0905.237505

	2 
	Lê Thị Nam 
	Thuận
	P. Tr. Khoa

ĐVST
	Lô B15 – KQH Vĩ Dạ 7 Phường Vĩ Dạ - TP Huế
	3820326

0167.5310258

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	Nguyễn H. T.
	 Anh
	 CNSH
	5A/100 Triệu Quang Phục
	3822657

0983.027717

	5 
	Ngô 
	Anh
	Trưởng PTN

Thực vật
	3/254 Phan Chu Trinh
	3833170

0919.501536

	6 
	Võ Đình 
	Ba
	ĐVST
	
	0976.785368

	7 
	Ngô Thị Tường 
	Châu
	Tr. PTN

 CNSH
	8/98 Trường Chinh
	3811529

0982.295557

	8 
	Lương Quang 
	Đốc
	Thực vật
	7/9 Lý Nam Đế
	3580464

0914.202042

	9 
	Phan Tuyết 
	Dung
	SLĐ-TB-DT
	168 Trương Gia Mô
	3898585

	10 
	Đỗ Quý 
	Hai
	SL-SH-VS
	250 Phan Chu Trinh
	3821432

0914.146585

	11 
	Phan Thị Thúy 
	Hằng
	Thực vật
	4/33 Nguyễn Trường Tộ
	3884790

0935.022350

	12 
	Trần Phương 
	Hiếu
	Thực vật
	52 Hàm Nghi
	3828971

0912.154907

	13 
	Hoàng T Kim 
	Hồng
	SL-SH -VS
	Kiệt 1, nhà số 3 Đào Tấn
	3887940

0978.939467

	14 
	Lê Văn Tường 
	Huân
	 CNSH
	24/8 Nguyễn Phúc Nguyên
	3529695

0905.382333

	15 
	Nguyễn T.Thu
	 Liên
	Phó BM

 CNSH
	103 E Đặng Văn Ngữ
	3832665

0936.490805

	16 
	Nguyễn Ngọc 
	Lương
	CNSH
	16 Nguyễn Hữu Thọ
	3832116

0923.068110

	17 
	Đoàn Suy 
	Nghĩ
	TLNCKH

SLĐ-TB-DT
	5/280 Phan Bội Châu
	3826135

0914.549596

	18 
	Cao Đăng 
	Nguyên
	Trưởng BM

CNSH
	8 Cao Xuân Dục
	3827079

0913.490153

	19 
	Tôn Thất 
	Pháp
	Trưởng BM Thực vật
	35/7 Nguyễn Huệ
	3858089

0982.826592

	20 
	Trần Thanh 
	Phong
	Trưởng PTN

SL-SH -VS
	85 Đinh Tiên Hoàng
	3527361

0905.579904

	21 
	Võ Văn 
	Phú
	Phó BTCB, Trưởng BM TN - MT
	118 Phan Chu Trinh, TP Huế
	3825765

0903.596262

	22 
	Trương T. Bích 
	Phượng
	Trưởng BM

SLĐ-TB-DT
	160 Trương Gia Mô
	3813345

0914.959095

	23 
	Lê Trọng
	 Sơn
	Bí thư CB

ĐVST
	159 Phan Văn Trường
	3821617

0913.453949

	24 
	Nguyễn Đắc 
	Tạo
	TN - MT
	Long Hồ Hạ, H.Hồ - Hương Trà
	3569700

0914.062706

	25 
	Nguyễn Việt 
	Thắng
	 Thực vật
	13 Đinh Tiên Hoàng
	3531573

0914.219807

	26 
	Lê Thị Hà 
	Thanh
	CNSH
	159 Phan Văn Trường
	3821617

0122.2506596

	27 
	Nguyễn T Thu 
	Thuỷ
	TL GV

SL-SH -VS
	6/33 Nguyễn Trường Tộ
	3833432

0905.102029

	28 
	Nguyễn Q. Đức 
	Tiến
	SLĐ-TB-DT
	167 Phan Văn Trường
	3820005

0906.094747

	29 
	Nguyễn Minh 
	Trí
	TN - MT
	95 Lê Huân, TP Huế
	3531573

	30 
	Hoàng Đình 
	Trung
	TLKC

TNMT
	Số nhà 201C1 chung Cư Trường An, TP Huế
	3931187

0988.648189

	31 
	Võ Anh 
	Tuấn
	SL-SH -VS
	11A Hà Nội
	0979.091022

	32 
	Phan Thị 
	Vân
	CNSH
	43/10 Nguyễn Công Trứ
	3820639

0916.442207

	33 
	Nguyễn Tấn 
	Vũ
	SLĐ-TB-DT
	35/22 Lê hồng Phong
	3820984

0905.231919


KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT: 3823837
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Trần Hữu
	Tuyên
	Tr. khoa,      ĐCCT-ĐCTV
	Phú Thượng, Phú Vang
	6250020

0914.172305

	2 
	Trương Đình 
	Trọng
	P. Tr. Khoa,

Địa lý TNMT
	12/74 Bà Triệu
	3812967

0905.130400

	3 
	Trần T. Phương
	An
	ĐCCT-ĐCTV
	17/69 Đặng Huy Trứ
	3887495

0974.099496

	4 
	Nguyễn Đình
	Bảo
	Địa chất
	KTT 18 Đống Đa
	3822974

0987.645926

	5 
	Lê Duy 
	Đạt
	Địa chất
	76/131 Trần Phú
	3886086

0949.369399

	6 
	Hoàng Ngô Tự
	Do
	TLSĐH,

ĐCCT-ĐCTV
	10 Đoàn Thị Điểm
	3523090

0914.078181

	7 
	Trần Thúy 
	Hằng
	Bản đồ viễn thám&GIS
	7/14/85 Nguyễn Huệ
	0905.260985

	8 
	Đỗ Thị Việt
	Hương
	Bản đồ viễn thám&GIS
	Phú Thượng, Phú Vang
	3860573

0914.202266

	9 
	Nguyễn T. Bích
	Liên
	Bản đồ viễn thám&GIS
	8/16/113 Trần Phú
	3837762

0982.902206

	10 
	Phạm Thị
	Lưu
	ĐCCT-ĐCTV
	7 Lương Văn Can
	3832680

0945.717177

	11 
	Lê Thị 
	Nguyện
	Trưởng BM ĐLTNMT
	11 Đặng Trần Côn
	3538185

0905.118720

	12 
	Nguyễn T. T.
	Nhàn
	ĐCCT-ĐCTV
	20/8 Lương Y
	3523109

0914.481448

	13 
	Trần Thanh 
	Nhàn
	Địa chất
	32/4 Đặng Huy Trứ
	0906.455002

	14 
	Nguyễn T  Chinh
	Phương
	TL giáo vụ, VThư
	1/50 Nguyễn Cư Trinh
	3514638

0934.828375

	15 
	Lê Xuân
	Tài
	Bí thư CB,

Trưởng BM Địa chất
	65 Xuân Diệu
	3826542

0913.489945

	16 
	Hoàng Hoa
	Thám
	Địa chất
	3/29 Hàm Nghi
	3615238

0914.156640

	17 
	Đỗ Quang
	Thiên
	ĐCCT-ĐCTV
	29/250 Phan Bội Châu
	3836275

0914002401

	18 
	Bùi Thị 
	Thu
	Địa lý TNMT
	6/14/68 Đặng Huy Trứ
	3833729

0914.173484

	19 
	Phạm Bá 
	Thuấn
	Bản đồ viễn thám&GIS
	250 Phan Bội Châu
	0977.657234

	20 
	Lê Đình 
	Thuận
	TLNCKH,

Bản đồ viễn thám&GIS
	92 Đặng Huy Trứ
	0913.017078

	21 
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	TLTC

Địa chất
	6/26 Phùng Hưng
	3528648

0982.528648

	22 
	Nguyễn Đình
	Tiến
	Trưởng BM

ĐCCT-ĐCTV
	61/30 Ngự Bình
	3847051

0914.457072

	23 
	Nguyễn Quang
	Tuấn
	Trưởng BM

Bản đồ viễn thám&GIS
	5/69 Đặng Huy Trứ
	3824012

0905.026407

	24 
	Nguyễn Quang
	Việt
	Địa lý TNMT
	42 Hoàng Thị Loan
	3884146

0935.669315


KHOA NGỮ VĂN: 3821133
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn 
	Thành
	Tr. Khoa
	Ngọc Anh, Phú Thượng
	3969486

0905.115675

	2 
	Lê Cảnh 
	Vững
	Phó Tr.Khoa
	15B/36 Đống Đa
	3833920

0908.897325

	3 
	Phan Tuấn 
	Anh
	LLVH
	6 Chế Lan Viên
	3822758

0989.230009

	4 
	Nguyễn H. Tuệ 
	Anh
	VHNN
	298 Đinh Tiên Hoàng
	0987.767797

	5 
	Phan 
	Đăng
	Trưởng BM VHVN
	366 Phan Ch.Trinh
	3824727

0914.019329

	6 
	Nguyễn Hồng 
	Dũng
	Trưởng BM VHNN
	4/131 Bà Triệu
	3846306

0908.851080

	7 
	Hà T. Thuỳ 
	Dương
	Ngôn Ngữ
	36 Thạch Hãn
	3622280

0905.377078

	8 
	Phạm Thị 
	Gái
	Hán nôm
	Đang học HN
	0906.470849

	9 
	Hoàng T.Hương 
	Giang
	Ngôn Ngữ
	Bà Triệu
	0987.988420

	10 
	Hồ Thế 
	Hà
	Trưởng BM LLVH
	100 Phạm Văn Trường,Vỹ Dạ
	3847173

0935.164499

	11 
	Nguyễn T Thu 
	Hà
	Ngôn ngữ
	
	0982.500092

	12 
	Lê Minh 
	Hiền
	LLVH
	11/5 Chùa Ông
	3525274

0917.833221

	13 
	Hà Ngọc
	 Hoà
	VHVN
	KTT Đống Đa
	3849028

	14 
	Nguyễn T.Quỳnh 
	Hương
	VHVN
	
	0948.496077

	15 
	Bùi Thuỳ 
	Linh
	Ngôn Ngữ
	11/5 Lý Th Kiệt
	0989.226072

	16 
	Nguyễn T. Mỹ 
	Lộc
	VHNN
	10/15 Đống đa
	3821021

	17 
	Hà Văn 
	Lưỡng
	VHNN
	18 Đống đa
	3820930

0914.066061

	18 
	Đinh T. Thanh
	 Mai
	Hán nôm
	Đang học HN
	0988.711154

	19 
	Đậu Tuấn 
	Ngọc
	VHNN
	221 Bùi Th. Xuân
	3845116

0989.076364

	20 
	Nguyễn T Thảo 
	Như
	LLVH
	21/168 Trần phú
	6500924

01692036808

	21 
	Phạm Phú 
	Phong
	LLVH
	127 Đ.B.Phủ
	3824933

0987.139776

	22 
	Trần Thị 
	Thanh
	Trưởng BM Hán Nôm
	18 Đồng Đa
	3820930

0935.591227

	23 
	Trần Nhật 
	Thu
	VHVN
	5 Hàm Nghi
	3884361

0905.544252

	24 
	Đỗ Thu
	 Thuỷ
	VHNN
	03 Đặng Huy Trứ
	3887444

0914.479779

	25 
	Nguyễn Thị 
	Thuỷ
	CB thư viện
	Đống Đa
	3846223

	26 
	Phan N.Phước 
	Tiên
	VHNN
	
	0905.443888

	27 
	Nguyễn
	 Xớn
	LLVH
	KTT Đống Đa
	3846606

0912.938228


KHOA LỊCH SỬ: 3823833
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn Q. T.
	Tiến
	Q.Tr Khoa

P. BM LSVN
	11/361 Bùi Thị Xuân
	3.845581

0914.066110

	2 
	Nguyễn Văn 
	Đăng
	P.Tr. Khoa,

LSVN
	Nhà D, KTT Lê Hồng Phong
	3.833776

0905.655144

	3 
	Đỗ 
	Bang
	Trưởng BM LSVN
	7/35 Lê Hồng Phong
	3.828428

0903.591041

	4 
	Lê Thị Anh 
	Đào
	LSTG
	54 Nguyễn Phúc Nguyên
	01688.614068

	5 
	Lê T.  Kim 
	Dung
	CTXH
	Trần Phú
	0987.424920

	6 
	Bùi Quang 
	Dũng
	CTXH
	43/266 Phan Chu Trinh
	0905.655786

	7 
	Nguyễn Mạnh 
	Hà
	NH-KC-VHDL
	Đặng Huy Trứ
	3.501399

0983.455905

	8 
	Nguyễn Thu 
	Hằng
	LSVN
	25 Đặng Huy Trứ
	3.886.366

0947.744.129

	9 
	Mai T. Bảo 
	Hạnh
	ĐPH
	14/52 Trần Cao Vân
	3.820243

0906.554994

	10 
	Phạm Đ. Quý 
	Hạnh
	LSVN
	Kiệt 162 Nguyễn Sinh Cung
	0947.299599

	11 
	Hoàng Văn 
	Hiển
	Trưởng BM LSTG
	98 Lê Thánh Tôn
	3.522015

0914.077895

	12 
	Dương Quang 
	Hiệp
	P. BM LSTG
	Nhà A, KTT Lê Hồng Phong
	0982.551929

	13 
	Trần Thị 
	Hợi
	 ĐPH
	 8/107 Duy Tân
	0987.100951

	14 
	Nguyễn Xuân 
	Hồng
	Bí thư CB, 

Trưởng BM CTXH
	15/64 Nguyễn Công Trứ
	3.828109

0914.007261

	15 
	Nguyễn Chí 
	Kiếm
	CTCĐBP, 

LSVN
	24/106 Hải Triều
	3.847.016

0914.066.097

	16 
	Phạm N. Bảo 
	Liêm
	LSVN
	18 Kiệt 65 Lê Ngô Cát
	3.887236

0948.192912

	17 
	Nguyễn Hoàng 
	Linh
	ĐPH
	P.303 C

KTT Lê Hồng Phong
	3.826646

0934.889759

	18 
	Nguyễn Văn 
	Mạnh
	Trưởng BM 

NH-KCH-VHDL
	11/5 Đống Đa
	3.821021

0905.108000

	19 
	Nguyễn T. T. 
	Nhung
	LSVN
	9 La Sơn Phu Tử
	3.765282

01684.317697

	20 
	Lê Đình 
	Phúc
	NH-KC-VHDL
	B46 Phạm văn Đồng
	3.820129

0905.235132

	21 
	Huỳnh T.Ánh
	 Phương
	CTXH
	45 Đặng Dung
	3.528.072

0989.075456

	22 
	Trần Mai 
	Phượng
	NH-KH-VHDL
	Chung cư Xuân Diệu
	3.895.607

0905.544848

	23 
	Nguyễn Văn 
	Quảng
	NH-KH-VHDL
	Phường An Tây
	0914.905100

	24 
	Trần Thị 
	Tâm
	LSTG
	1/59 Duy Tân
	01685.421162

	25 
	Bùi Thị 
	Tân
	LSVN
	B46 Phạm Văn Đồng
	3.820129

0913.439440

	26 
	Nguyễn Văn 
	Tận
	LSTG
	B49 Phạm Văn Đồng
	3. 820336

0914.156111

	27 
	Hồ Sỹ 
	Thái
	CTXH
	9/2 Hùng Vương
	0973.160667

	28 
	Hà Văn
	 Thịnh
	Trưởng BM ĐPH
	Nhà B, KTT Lê Hồng Phong
	3.846623

0914.079210

	29 
	Hoàng Thị 
	Thu
	NH-KC-VHDL
	25 Đặng Huy Trứ
	3.886366

01238.681486

	30 
	Phạm T.Hồng 
	Vinh
	LSTG
	270 Phan Bội Châu
	3.828876

0907.110037


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: 3825.698
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn Tiến
	Dũng
	Trưởng khoa

Bí thư CB

Triết học
	298 Đinh Tiên Hoàng
	3527695

0168.4915555

	2 
	Nguyễn Thanh
	Tân
	P. Tr. Khoa

Triết học
	P. 301B1 Chung cư Xuân Diệu
	3821615

0914.030523

	3 
	Lê Thị Kim
	Phương
	P. Tr. Khoa
Triết học
	06 Chế Lan Viên
	3822758

0914.050478

	4 
	Phan Thị
	An
	CNXHKH
	10. Hoàng Diệu
	3530799

0905.012545

	5 
	Lữ Hồng
	Anh
	LSĐ
	3/39 Hùng Vương
	0986.721353

	6 
	Lương Thị
	Cảnh
	Phó BM

CNXHKH
	7A Võ Thị Sáu, TP Huế
	3828370

0914.173739

	7 
	Nguyễn Cảnh
	Chắt
	Triết học
	40/6 Trần Quý Cáp, TP Huế
	3535876

0939105809

	8 
	Hồ Minh
	Đồng
	Trưởng BM

Triết học
	Kiệt 317 Điện Biên Phủ
	3828409

0935.729077

	9 
	Đào Thế
	Đồng
	Triết học
	12/21 Thạch Hãn
	3539469

0935.761816

	10 
	Hà Lê
	Dũng
	Triết học
	17/172 Nguyễn Trãi, TP Huế
	3530553

0983.080480

	11 
	Lê Thanh
	Hà
	Trưởng BM

CNXHKH
	02 Nguyãùn Đỗ Cung, TP Huế
	3810082

0914.192709

	12 
	Nguyễn T. Thu
	Hà
	LSĐ
	KTT 18 Đống Đa
	3846223

0905.067576

	13 
	Trần Thị
	Hạnh
	LSĐ
	Khu Chung cư Xuân Diệu
	0984.404854

	14 
	Nguyễn Minh
	Hiền
	Trưởng BM

LSĐ
	105 Nguyễn Chí Thanh
	3546567

0914.173116

	15 
	Nguyễn Thị
	Hiền
	LSĐ
	Chế Lan Viên
	0945.988303

	16 
	Nguyễn Thị
	Hoa
	LSĐ
	3/131  Trần Phú
	0935.295419

	17 
	Lê Viết
	Hùng
	TT HCM
	272 Phan Bội Châu
	3884885

0989.982771

	18 
	Ng.Thị Thanh
	Huyền
	TL giáo vụ

TT HCM
	Chung cư Trường An
	0982.335531

	19 
	Dư Thị
	Huyền
	CNXHKH
	KTT 18 Đống Đa
	0904.207107

	20 
	Thái Thị
	Khương
	Triết học
	280/20 Nguyễn Sinh Cung
	3823083

0905.669901

	21 
	Lê Bình Phương
	Luân
	TLNCKH

Triết học
	14D Chu Văn An
	3826801

0988.812101

	22 
	Trần Thị Hồng
	Minh
	TT HCM
	C.301 Chung cư Trường An
	3887376

0905.099505

	23 
	Dương Quang
	Nay
	LSĐ
	15/26 Văn Cao, Xuân Phú
	3833731

0915.658737

	24 
	Trần Cao
	Phong
	CNXHKH
	77 Dương Văn An, Phường

Xuân Phú
	3845473

0914.289051

	25 
	Đinh Thị
	Phòng
	TLTC

Triết học


	P.301 nhà B1 Chung cư Xuân Diệu, Trường An, TP Huế
	3821615

0905.582645

	26 
	Nguyễn Thế
	Phúc
	Trưởng BM

TT HCM
	Số 4 Lê Lợi
	0983.306324

	27 
	Nguyễn Thị
	Phương
	Triết học
	Số 9 Sóng Hồng, TT Phú Bài, Hương Thuỷ
	0946.347559

	28 
	Nguyễn Việt
	Phương
	Triết học
	4/126 Dương Văn An, TP Huế
	0905.995100

	29 
	Ngô Văn
	Quý
	CNXHKH
	122/4 Điện Biên Phủ
	3820566

0166.6358057

	30 
	Đặng Nữ Hoàng
	Quyên
	TT HCM
	29 kiệt 85 An Dương Vương
	3817420

0935.011277

	31 
	Nguyễn Thị
	Sinh
	TLGV

Triết học
	23/293 Điện Biên Phủ
	3886628

0905.154533

	32 
	Ng. Thị Kiều
	Sương
	Triết học
	234 Phan Đăng Lưu
	3531654

01686983267

	33 
	Nguyễn Thị
	Thắng
	CNXHKH
	Hương Văn, Hương Trà
	3557049

0168.9199205

	34 
	Trần Thị
	Thơm
	Phó BM

LSĐ
	Ngọc Anh, Phú Thượng-

Phú Vang
	969486

0905.604162

	35 
	Võ Minh
	Thủ
	CNXHKH
	KTT 18 Đống Đa
	3845570

0932.460203

	36 
	Phan Doãn
	Việt
	Phó BM

Triết học
	06 Ngô Quyền
	3845889

0989.245807

	37 
	Lê Văn
	Vinh
	LSĐ
	Ngõ 4, kiệt 317 Điện Biển Phủ
	3884375

0983.884375

	38 
	Hoàng Ngọc
	Vĩnh
	Phó BM Triết học

CTCĐBP
	15/15 Văn Cao, P. Xuân Phú
	3821320

0983.080154


KHOA MÔI TRƯỜNG: 3848.977
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Phạm Khắc 
	Liệu
	Bí thư CB Tr. Khoa

KTMT
	Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang
	3969478

0906.567839

	2 
	Nguyễn Bắc 
	Giang
	P.Trưởng Khoa

QLMT
	39 Nguyễn Trường Tộ
	3827601

0914.019312

	3 
	Trần Nguyễn Quỳnh 
	Anh
	STMT
	8/172 Xuân 68
	0905.436189

3535336

	4 
	Văn Diệu
	 Anh
	KTMT
	10 Lương Thế Vinh
	3846170

0972.033483

	5 
	Lê Thị Phương 
	Chi
	QLMT
	235/9 Bà Triệu
	3824507

0905.605858

	6 
	Trịnh Thị Giao 
	Chi
	KTMT
	185 Xuân 68
	3512756

0983.512756

	7 
	Dương Thành 
	Chung
	KTMT
	53 A Chế Lan Viên
	3820759

0988.088 848

	8 
	Đường Văn 
	Hiếu
	STMT
	31 Lương Ngọc Quyến
	3580721

	9 
	Nguyễn Tiến 
	Hoàng
	QLMT
	238 Bùi Thị Xuân
	0166.6357498

	10 
	Nguyễn Thị 
	Hồng
	STMT
	238 Bùi Thị Xuân
	0973.825969

	11 
	Đặng Thị Thanh
	 Lộc
	KTMT
	B 10 Phạm Văn Đồng
	3811369 

0914.050514

	12 
	Nguyễn 
	Mộng
	Trưởng BM STMT
	215 Trần Hưng Đạo
	3531312

0905.131424

	13 
	Trần Anh 
	Tuấn
	STMT
	37/5 Nguyễn Huệ
	3827896

	14 
	Lê Bảo 
	Tuấn
	QLMT
	23 Nguyễn Thị Minh Khai
	3822124

	15 
	Trần Ngọc
	 Tuấn
	STMT
	04 Lê Lợi
	0983.426449

	16 
	Lê Văn 
	Tuấn
	KTMT
	B10 Phạm Văn Đồng
	3811369

0905.009669


KHOA KIẾN TRÚC: 3833530
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Nguyễn Như 
	Tú 
	Q. Tr. Khoa
KT Cơ sở
	2/38 An Dương Vương
	0984.633301

	2 
	Đặng Minh 
	Nam 
	P.Tr. Khoa
BTCQ&QH
	317/214 Điện Biên Phủ
	3821997

0914.126606

	3 
	Trần Tuấn 
	Anh 
	KT Cơ sở
	3/175 Trần Phú - TP Huế
	3887315

0905.792333

	4 
	Võ Tuấn 
	Anh 
	KT Cơ sở
	Thuỷ Vân - Hương Thuỷ
	3834400

0914.156620

	5 
	Lê Ngọc Vân 
	Anh 
	KT & Kỹ thuật
	130 Trường Chinh
	3826615

0984.254241

	6 
	Võ Sỹ 
	Châu 
	KT & Kỹ thuật
	6/22/266 Phan Chu Trinh
	3824759

0913.548393

	7 
	Võ Ngọc 
	Đức 
	KT & Kỹ thuật
	P203C. Khu tập thể 18 Đống Đa - TP Huế
	3827157

0914.114678

	8 
	Bùi Thị 
	Hiếu 
	KT & Kỹ thuật
	79/107 Phùng Hưng -

TP Huế
	3530828

	9 
	Trần Đình 
	Hiếu 
	BTCQ&QH
	14/116 Nguyễn Lộ Trạch
	3812191

0914.066512

	10 
	Võ Quang 
	Hoành 
	Trưởng Bộ môn Kiến trúc cơ sở
	12/34 Hải triều - TP Huế
	3813329

0905563692

	11 
	Nguyễn Quang 
	Huy 
	KT & Kỹ thuật
	79/107 Phùng Hưng -

TP Huế
	3530828

0904.342394

	12 
	Phan Tiến 
	Lợi 
	KT & Kỹ thuật
	68 Bùi Thị Xuân
	 3821082

0905.132162

	13 
	Nguyễn Vũ 
	Minh 
	Trưởng BM Bảo tồn CQ&QH
	10/15 Đống Đa - TP Huế
	3821021

0903.531305

	14 
	Lương Thị Hồng 
	Ngọc 
	KT Cơ sở
	7/3  Đặng Tất - TP Huế
	3518776

0983.176555

	15 
	Trần Thành 
	Nhân 
	KT Cơ sở
	Kim Long - TP Huế
	3617011

0984.991691

	16 
	Đặng Thị Yến 
	Nhi 
	KT Cơ sở
	Thuỷ Xuân - TP Huế
	2460274

0127.4615600

	17 
	Trương Hoàng 
	Phương 
	Trưởng BM Kiến trúc và kỹ thuật
	21/11 Văn Cao - TP Huế
	3821513

0914351460

	18 
	Nguyễn Văn 
	Thái 
	BTCQ&QH
	134/16 Bà Triệu -

TP Huế
	3816061

0979.816061

	19 
	Phạm Đăng Nhật 
	Thái 
	KT Cơ sở
	26 Võ Thị Sáu - TP Huế
	3826023

0983.826023

	20 
	Nguyễn Quốc 
	Thắng 
	BTCQ&QH
	3/175 Trần Phú - TP Huế
	3887315

0982.302749

	21 
	Trương Hồng 
	Trường 
	KT & Kỹ thuật
	72 Minh Mạng - Thuỷ Xuân - TP Huế
	0905.925255

	22 
	Nguyễn Văn 
	Tuấn
	KT Cơ sở
	201 Trần Hưng Đạo
	3522235

	23 
	Nguyễn Ngọc 
	Tùng 
	BTCQ&QH
	4/31 Trần Văn Kỷ - Tây Lộc - Huế
	3539863

0912379779


KHOA XÃ HỘI HỌC: 3833790
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1 
	Trần Xuân
	Bình
	Tr. Khoa

MT - PTCĐ
	15/293 Điện Biên Phủ
	3820472

0913.420143

	2 
	Lê Đăng Bảo
	Châu
	P. Tr. Khoa

QH - QLXH
	3/64 Nguyễn Công Trứ
	3815012

0983.167372

	3 
	Nguyễn Tuấn
	Anh
	QH - QLXH
	1/4  Kiệt 269 Bùi Thị Xuân
	0905.510399

	4 
	Nguyễn Cẩm
	Bình
	Giới-GĐ-DS
	
	0914.237474

	5 
	Nguyễn Thị Anh
	Đào
	MT - PTCĐ
	9/35 Lê Hồng Phong
	0905.344441

	6 
	Nguyễn Tư
	Hậu
	QH - QLXH
	4/157 Nguyễn Lộ Trạch
	0935.599684

	7 
	Nguyễn Duy
	Hới
	Trưởng BM

QH - QLXH
	B49 Khu quy hoạch

Nam Vĩ Da
	0914.019367

	8 
	Nguyễn Đức
	Khoa
	Giới-GĐ-DS
	32/5 Kiệt 147 Phan Đình Phùng
	0935.599178

	9 
	Phan Nữ Ngọc
	Lan
	Giới-GĐ-DS
	107 Duy Tân
	0906.333151

	10 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Vân (A)
	Trưởng BM

MT - PTCĐ
	135 Trường Chinh
	3830420

0903.549549

	11 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Vân (B)
	Giới-GĐ-DS
	107 Duy Tân
	0977.422992

	12 
	Võ Nữ Hải
	Yến
	Giới-GĐ-DS
	12/93 Đặng Văn Ngữ
	0987.893662


BỘ MÔN BÁO CHÍ: 3883744
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/BM
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Hoàng Tất 
	Thắng
	Trưởng BM Bí thư chi bộ 
	24/263 Bà Triệu
	3832002

0913.417980

	2
	Trần Văn 
	Thiện
	Phó Tr BM

 BC-TT
	1/40 Đào Duy Anh
	0913.323121

	3
	Phan Thanh 
	Thích
	Phụ trách                              phòng Tư liệu
	236 Phan Chu Trinh
	0905.729009

	4
	Phan Quốc 
	Hải
	Trợ lý tổ chức
	137 Đặng Huy Trứ
	0914.237157

	5
	Hoàng Lê T. 
	Nga
	TL giáo vụ
	58/2A Dương Văn An
	3821707

0914.204008

	6
	Đinh K.Quỳnh 
	Giang
	Trợ lý NCKH
	117 Nguyễn Huệ
	3822988

0907.995018

	7
	Trần T.Phương 
	Nhung
	
	89 Bùi Thị Xuân
	3820956

0985.979995

	8
	Võ Kiên
	 Trung
	
	KTT Đống Đa
	3846030

0985.863525





HIÃÛU TRÆÅÍNG VAÌ


CAÏC PHOÏ HIÃÛU TRÆÅÍNG
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